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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG) 
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0908464668, huongvie@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý môi trường, môi trường và sức khỏe, giáo dục tuyền thông môi trường trong cộng đồng.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Môi trường và Sức khỏe cộng đồng (Environment and Community Health  )
· Mã môn học: 212503
· Số tín chỉ: 2
· Môn học: Bắt buộc                      
· Các môn học tiên quyết:

· Các môn học kế tiếp: Không
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Thực hành/Thí nghiệm: 30 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
· Trình bày được về một số khái niệm cơ bản về môi trường và sức khoẻ môi trường.
· Xác định những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay và những những ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe con người tại Việt Nam.
· Trình bày được các yếu tố nguy cơ từ môi trường và các bệnh có liên quan đến môi trường và để có thể đưa ra được các biện pháp kiểm soát các bệnh này.
· Tiến hành lượng giá được những tác động từ các chất ô nhiễm áo ảnh hưởng đến sức hỏe cộng đồng, giúp nhà quản lý đưa ra được các quyết định, các giải pháp nhằm quản lý các nguy cơ đó.

· Xác định được vai trò của công tác truyền thông cũng như vai trò của cộng đồng trong quản lý các nguy cơ từ môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

· Đề xuất các giải pháp quản lý hợp lý cho những vấn đề sức khỏe từ ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, như quản lý các nguy cơ có liên quan tới các nguồn thải, kiểm soát véc tơ truyền bệnh .v.v...

.
4. Tóm tắt nội dung môn học 
· Trong quá trình phát triển và hội nhập, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch riêng nhưng không nằm ngoài khuôn khổ chung của toàn thế giới. Phát triển bền vững không chỉ là phát triển, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên lâu bền, mà còn bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bởi con người cũng là một nguồn tài nguyên. Ô nhiễm môi trường đã dẫn đến hệ lụy của nó là bệnh tật, giảm sút sức khỏe và khả năng lao động của nhân loại.

· Từ mối liên hệ chặt chẽ giữa môi trường và bệnh tật, sinh viên có được những kiến thức cơ bản để có thể  định hướng trong việc đưa ra những giải pháp cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe người lao động và sức khoẻ cộng đồng.

· Môn học giúp sinh viên từ nguyên lý tổng quát dựa trên những phương pháp nghiên cứu nhằm thu tập những thông tin cơ bản về sức khỏe, sự phân bố và yếu tố quyết định sự phân bố đó các chất ô nhiễm (các nguy cơ) vào trong môi truờng đất, nước, không khí, môi trường lao động… và đánh giá sự ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng…
5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Lý thuyết

	Nội dung (Chương-mục)

	Phần 1: LÝ THUYẾT

Chương 1: NHẬP MÔN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

1.1. Những định nghĩa cơ bản

1.2. Môi trường và sức khỏe 

1.2.1. Mối quan hệ giữa Môi trường và sức khỏe

1.2.2. Ứng dụng nguyên lý sinh thái học trong bảo vệ môi trrường sống.

1.2.3. Tác động dân số, đô thị hoá lên sức khỏe cộng đồng

1.3. Một số vấn đế môi trường và sức khỏe cộng đồng cơ bản:

1.3.1 Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe con người

1.3.2 Ô nhiễm nước và ảnh hưởng đối với sức khỏe con người

1.3.3 Ô nhiễm đất và sức khỏe con người

1.3.4 Ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng tới sức khỏe con người

1.3.5 Ô nhiễm phóng xạ và ảnh hưởng đối với sức khỏe con người



	Chương 2: CƠ SỞ SINH THÁI VÀ BÊNH TẬT

2.1 Mối quan hệ giữa con người và hệ sinh thái

2.1.1 Vai trò của hệ sinh thái đối với sức khỏe của con người

2.1.2 Những tác động của con người đến hệ sinh thái

2.1.1.1 Tích cực

2.1.1.2 Tiêu cực

2.2. Sự ổn định của hệ sinh thái là nên tảng sức khỏe con người

2.2.1 Tính ổn định của hệ sinh thái

2.2.2 Những hoạt động của con người làm HST mất ổn định 

2.2.3 Hậu quả 

2.2.3.1. Biến đổi khí hậu toàn cầu

2.2.3.2. Ảnh hưởng năng suất nông nghiệp

2.2.3.3. Nhiệt độ gia tăng

2.2.3.4 Thay đổi mô hình bệnh tật

2.2.3.5 Xuất hiện các lạoi bệnh tật mới

2.3. Mô hình tam giác trong quản lý các nguy cơ từ môi trường 

2.4. Mô hình bệnh tật theo các vùng sinh thái tại Việt Nam

	Chương 3 QUẢN LÝ NGUY CƠ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

3.1. Khái niệm nguy cơ từ môi trường và sức khỏe cộng đồng

3.1.1 Nguy cơ môi trường là gì?

3.1.2 Các yếu tố cấu thành nguy cơ

3.1.3 Nguy cơ phụ thuộc những yếu tố nào?

3.1.4. Cách thức các nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng

3.2 Đánh giá các yếu tố nguy cơ từ môi trường

3.3 Qyản lý các yếu tố nguy cơ

3.4 Các nội dung chính trong quản lý nguy cơ từ môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng:

3.4.1 Xác định, giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ từmôi trường 

3.4.2 Phát huy các yếu tố môi trường có lợi đối với sức khỏe

3.4.3 Tạo điều kiện nâng cao sức khỏe từ cải tạo môi trường

3.4.4 Xây dựng chương trình quản lý môi trường và sức khỏe cộng đồng các cấp

	Chương 4: LƯỢNG GIÁ  NGUY CƠ TỪ CÁC CHẤT Ô NHIỄM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

4.1 Định nghĩa

4.2 Khung lượng giá các yếu tố nguy cơ

4.2.1 Bước 1: Xác định vấn đề cần lượng giá

4.2.1.1 Xác định yếu tố nguy cơ 

4.2.1.2 Lấy mẫu phân tích

4.2.1.3 Xem xét nguồn phát sinh 

4.2.1.4 Xác định khả năng tương tác giữa các yếu tố nguy cơ

4.2.1.5 Ý nghĩa của bước xác định vấn đề

4.2.2 Bước 2: Xác định khả năng tác động của các yếu tố nguy cơ

4.2.2.1 Khả năng gây tác động

4.2.2.2 Cânn nhắc bằng chứng về khả năng gây tác động

4.2.2.3 Xem xét các vấn đề liên quan: các tác động, thời gian tác động, cách thức tác động.

4.2.3. Bước 3: Lượng giá mối quan hệ giữa liều – đáp ứng

4.2.3.1 Liều (mức độ tiếp xúc), tính mức độ tiếp xúc

4.2.3.2  Đáp ứng (mức độ ảnh hưởng/tác động)

4.2.4 Bước 4: Lượng giá phơi nhiễm

4.2.4.1 Xác định mức độ, tần suất. quy mô, đặc điểm và khoảng thời gian tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ

4.2.4.2 Các định tốc độ và cách thức tác động

4.2.4.3. Các phương pháp lượng giá phơi nhiễm

4.2.5. Bước 5: Mô tả nguy cơ

4.2.5.1 Yêu cầu

4.2.5.2 Phương pháp áp dụng

4.2.5.3 Ý nghĩa của mô tả nguy cơ

4.3. Đánh giá công tác lượng giá nguy cơ

4.4. Truyền thông về nguy cơ

4.4.1. Vai trò của truyền thông trong  quản lý nguy cơ

4.4.2 Đối tượng truyền thông

4.4.3 Mục đích truyền thông

4.4.4 Nội dung cần cung cấp khi truyền thông

4.4.5 Nguyên tắc khi truyền thông nguy cơ

4.5 Công tác dự phòng đối với nguy cơ từ môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

4.5.1 Các cấp độ dự phòng

4.5.2 Các giải pháp dự phòng theo các cấp độ

4.6 Theo dõi, giám sát môi trường và các hậu quả củ ô nhiễm 

4.6.1 Giám sát môi trường

4.6.1.1 Hệ thống lấy mẫu phân tích 

4.6.1.2 Đo lường tiếp xúc

4.6.1.3 Yêu cầu đối với hệ thống giám sát

4.6.2 Giám sát hậu quả ô nhiễm

	Chương 5 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

5.1. Chính sách và các xu hướng quản lý tại Việt Nam và thế giới

5.2 Hệ thống quản lý môi trường và sức khỏe tại Việt Nam

5.2.1 Hệ thống các cơ quan quản lý

5.2.2 Hệ thống văn bản quản lý

5.2.3 Quy trình quản lý nguy cơ từ môi trường ảnh hưởng sức hỏe cộng đồng

5.2.4 Các giải pháp, hoạt động và các bước lập kế hoạch quản lý sức khỏe môi trường tại Việt Nam 

5.2.4.1 Các giải pháp quản lý vệ sinh môi trường của ngành y tế 
5.2.4.2 Điều hành bằng công cụ pháp luật ở cấp quốc gia 
5.2.4.3 Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường
5.2.5  Những nội dung quản lý sức khoẻ môi trường
5.2.2.1 Xác định và đo lường mức độ ô nhiễm môi trường 
5.2.2.2 Đo lường các yếu tố độc hại và đánh giá các nguy cơ cũng như hậu quả lên sức khoẻ
5.2.2.3 Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ nguy cơ, ngăn ngừa hậu quả 
5.2.2.4  Xác định tính khả thi của các giải pháp 
5.2.2.5 Xây dựng hệ thống luật pháp, các văn bản pháp quy quản lý môi trường 
5.2.2.6 Điều chỉnh chính sách và luật lệ 
5.2.2.7 Các chiến lược và chuẩn mực trong quản lý môi trường 
5.2.6. Vai trò của cộng đồng trong quản lý môi trường và bảo vệ sức khoẻ
5.2.7. Lập kế hoạch quản lý môi trường và sức khoẻ ở tuyến cơ sở 
5.2.7.1 Các bước lập kế hoạch giải quyết vấn đề 
5.2.7.2  Xác định vấn đề cần can thiệp 
5.2.7.3  Phân tích, tìm hiểu vấn đề dự định can thiệp
5.2.7.4 Đề xuất giải pháp và quy trình can thiệp

5.2.7.5 Lập kế hoạch can thiệp 

5.2.7.6 Theo dõi, đánh giá 


5.2. Thực hành đồ án môn học
	Nội dung thực hiện
	Thời lượng

	1.  Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Nhà máy sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật Viễn Khang, Vĩnh Cửu , Đồng Nai ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng 
	30 tiết

	2.  Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Nhà máy sản xuất Giấy Đồng Nai ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng 
	30 tiết

	3.  Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên 2, Phú Hữu, Q2, TP.HCM ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng 
	30 tiết

	4.  Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng 
	30 tiết

	5.  Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Cơ sở chăn nuôi Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng 
	30 tiết

	6.  Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
	30 tiết

	7. Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Bãi chôn lấp Đa Phước ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
	30 tiết

	8. Nhận diện và lượng giá các nguy cơ từ Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, Bình Dương ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
	30 tiết

	Tổng
	30 tiết/SV


6. Học liệu
6.1. Học liêu bắt buộc

Giáo trình/nội dung bài giảng chính : ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương, Bài giảng Môi trường và Sức khỏe cộng đồng  , Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2010.
6.2. Học liệu tham khảo 
1. GS.TS. Đào Ngọc Phong - Vệ sinh môi trường dịch tể (Tập 1,2) – Nhà xuất bản Y học Hà Nội – Năm 2001.

2. ThS. Nguyễn Hữu Nghị- Giáo trình Môi trường và sức khỏe con người- Đại học Huế - Năm 2006

3. WHO - Programmes on Health and Environment - Health and Environment in Sustainable  Development -1992.

4. Duncan Mara and Nigel Horan (Ed.). Water and Wastewater Microbiology. Academic Press. 2003.

5. Sổ tay An toàn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn OHSAS 18000

6. Bộ Y tế – Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 3733/2002/QĐ-YT ngày 10/10/2002

7. Hình thức tổ chức dạy học
Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành/ đồ án
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Chương 1. Nhập môn môi trường và sức khỏe
	3
	
	
	
	6
	19

	Chương 2.Cơ sở sinh thái và bệnh tật
	3
	
	
	
	6
	9

	Chương 3. Quản lý nguy cơ từ môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe
	3
	
	
	10
	6
	19

	Chương 4. Lượng giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và sức khỏe công đồng
	3
	
	
	10
	6
	19

	Chương 5. Hệ thống quản lý môi trường và sức khỏe cộng đồng.
	3
	
	
	10
	6
	9

	Tổng 
	15
	
	
	30
	30
	75


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
· Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp(>80%). Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, giấy xin phép). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.
· Sinh viên phải thực hiện đồ án môn học theo đúng yêu cầu, nội dung và thời hạn quy định.

· Sinh viên phải tham gia đầy đủ trong các buổi báo cáo thực hành, thực tập tại lớp.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
· Kiểm tra sự hiện diện thông qua thảo luận tại lớp và các bài tập trên lớp

· Đánh giá thái độ học tập thông qua sự tích cực đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận bằng các các ý kiến có tính sáng tạo, có sự đầu tư, chuẩn bị tốt.
· Đánh giá việc tự học qua đồ án môn học
· Đánh giá hoạt động nhóm qua các bài tập nhóm
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 

Bao gồm các phần sau:

	Nội dung
	Trọng số (%)

	Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)
	10

	Đồ án
	30

	Bài tập cá nhân/ bài tập nhóm (hoàn thành tốt, nộp bài tập đúng thời hạn)
	10

	Kiểm tra - đánh giá cuối kì
	50


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

· Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, có sáng kiến trong việc giải quyết các câu hỏi được đặt ra trong từng buổi học.

· Đồ án môn học: có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, báo cáo đạt yêu cầu và nội dung, nộp đúng thời hạn, trình bày báo cáo tốt trước lớp và giải đáp thắc mắc lưu loát, có sự chuẩn bị. Sinh viên phải tham gia đầy đủ và có đóng góp với các nhóm khác trong các buổi báo cáo.

· Đánh giá bài tập cá nhân, thảo luận nhóm: Tuỳ mức độ cần thiết, giảng viên cho bài tập cá nhân hoặc bài tập thảo luận nhóm đối với từng nội dung môn học. Sinh viên phải hoàn thành, nộp đúng thời hạn hoặc trả lời theo yêu cầu của giảng viên.

· Đánh giá thực hành: kỹ năng thao tác thành thạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề và viết báo cáo phù hợp với văn phong khoa học, nội dung cũng như yêu cầu môn học.
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.
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